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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (tại website: https://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/Che-Do-Chinh-Sach/2021/09/NghiDinh_81_2021_ND_CP.pdf.);
Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (tại website: https://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/Che-Do-Chinh-Sach/2021/09/NghiDinh_116_2020_ND_CP.pdf.);
Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (tại website: https://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/Che-Do-Chinh-Sach/2021/09/NghiDinh_57_2017_ND-CP.pdf);
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (tại website: https://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=25074&ur=nls&lng=vn&title=quyet-dinh-66.);
Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy như sau: 

A. NGHỊ ĐỊNH 81

1.  Quy định về miễn, giảm học phí 

Việc miễn, giảm học phí cho sinh viên được thực hiện tại trường nơi sinh viên đang học tập. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng sinh viên thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ).

Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định để được nhà trường xét, cho hưởng chế độ miễn, giảm học phí. Việc xét miễn, giảm học phí cho sinh viên được tiến hành theo học kỳ. Sinh viên hoàn tất hồ sơ xét miễn, giảm học phí ở học kỳ nào thì được hưởng miễn, giảm học phí ở học kỳ đó. Không giải quyết truy hưởng miễn, giảm học phí của các học kỳ trước.

Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí đối với môn học lần đầu, trong khung chương trình đào tạo, cho 2 học kỳ chính (10 tháng). 

2.  Đối tượng được miễn học phí 

1. Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật.
3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
4. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
5. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
6. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.
7. Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

3.  Đối tượng được giảm học phí: 
a. Đối tượng được giảm 70% học phí

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:
+ Người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch này);
+ Vùng có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: được quy định tại “Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020” (xem quyết định tại địa chỉ https://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/Che-Do-Chinh-Sach/2021/09/QuyetDinh_131_QD_TTg.pdf ) và “Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025”. (xem quyết định tại địa chỉ https://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/Che-Do-Chinh-Sach/2021/09/QuyetDinh_861_QD_TTg.pdf)
b. Đối tượng được giảm 50% học phí
Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

4.  Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí 

a.  Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp một bộ hồ sơ gồm: 

· Đơn xin miễn, giảm học phí (tải mẫu đơn tại https://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=38847&ur=nls&lng=vn&title=nghi-dinh-quyet-dinh-mau-don-mien-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap).
- Bản sao căn cước công dân (đối chiếu bản chính)

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo từng đối tượng (thời gian công chứng chưa quá 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ)
- Trường hợp hồ sơ giảm 70% học phí nộp thêm bản photo sổ hộ khẩu có công chứng.
- Trường hợp giảm 50% học phí nộp thêm bản photo sổ nhận trợ cấp thường xuyên của bố hoặc mẹ.
b.  Một số chú ý: 

Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

Sinh viên diện miễn, giảm học phí tạm dừng học tập, khi xin học trở lại phải làm đơn xin tiếp tục hưởng chế độ miễn, giảm học phí (đơn theo mẫu chung và ghi rõ diện tạm dừng, nay xin học trở lại). 

B. NGHỊ ĐỊNH 116 DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM 
- Sinh viên sư phạm đã trúng tuyển và đào tạo từ năm học 2020 - 2021 trở về trước thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 cho đến khi tốt nghiệp

- Sinh viên sư phạm đã trúng tuyển và đào tạo từ năm học 2021 - 2022 trở đi áp dụng theo Nghị định số 116/NĐ-CP ký ngày 25/9/2020.

+ Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.
+ Khi nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (tải mẫu đơn tại https://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=38847&ur=nls&lng=vn&title=nghi-dinh-quyet-dinh-mau-don-mien-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap).
+ Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.
C. NGHỊ ĐỊNH 57 SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI

(Sinh viên thuộc 16 dân tộc thiểu số rất ít người: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ.)
- Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng x 12 tháng.
- Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập chỉ cần nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập một lần khi bắt đầu vào học tại một cơ sở giáo dục.
+ Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (tải mẫu đơn tại https://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=38847&ur=nls&lng=vn&title=nghi-dinh-quyet-dinh-mau-don-mien-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap).
+ Bản sao căn cước công dân hoặc hộ khẩu (đối chiếu bản chính)

D. QUYẾT ĐỊNH 66 DÀNH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

- Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước, thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng.

- Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên.

- Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm học và phải đối chiếu từng học kỳ. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.
Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (tải mẫu đơn tại https://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=25123&ur=nls&lng=vn&title=don-xin-ho-tro-chi-phi-hoc-tap).
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng không quá 06 tháng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng không quá 06 tháng);

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiện nay triển tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có).

Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều ngành trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập tại một trường (hoặc một ngành) duy nhất. Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo. 

1.  Quy trình thực hiện xét miễn, giảm học phí. 
Học kỳ I: 
· Sinh viên nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí tại phòng Công tác Sinh viên trong thời gian từ đầu học kỳ I đến hết tháng 30/10 hàng năm. 

· Từ 15 đến 30/11: Thực hiện xét và công bố kết quả.

· Từ 1/12 đến 15/12: Thực hiện chi trả lại học phí cho sinh viên được miễn giảm.

Học kỳ II: 
· Sinh viên nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí tại phòng Công tác Sinh viên trong thời gian từ đầu học kỳ II đến hết 30/3 hàng năm. 

· Từ 15/04 đến 15/05: Thực hiện xét và công bố kết quả.

· Từ 01/06 đến 30/6: Thực hiện chi trả lại học phí cho sinh viên được miễn giảm.

2.  Trách nhiệm của các đơn vị. 

Phòng Công tác Sinh viên: Chủ trì tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách từng loại miễn, giảm học phí & trình Hiệu trưởng phê duyệt.  

Phòng Đào tạo: Hỗ trợ dữ liệu sinh viên liên quan.

Phòng Kế hoạch – Tài chính: Chủ trì việc thực hiện nhận kinh phí cấp bù học phí từ Bộ Giáo dục & Đào tạo và thực hiện chi trả cho sinh viên. 
3.  Hiệu lực thi hành 

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ học kỳ 1 năm học 2021-2022.  

Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị, sinh viên biết để thực hiện. 

Phòng Công tác sinh viên
